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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG KHÁNH

Số: 104/2010/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Khánh, ngày 16 tháng 12 năm 2010


NGHỊ QUYẾT

Giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách trên địa bàn,
phân bổ chi ngân sách thị xã và dự toán thu, chi
ngân sách phường, xã năm 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 18
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1353/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thị xã về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách trên địa bàn, phân bổ chi ngân sách thị xã và dự toán thu, chi ngân sách phường, xã năm 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại tổ và tại kỳ họp, 
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 1353/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách trên địa bàn, phân bổ chi ngân sách thị xã và dự toán thu, chi ngân sách phường, xã năm 2011 (kèm theo Tờ trình), cụ thể như sau:
A. Dự toán thu, chi ngân sách ngân sách Nhà nước năm 2011:
I. Dự toán thu ngân sách Nhà nước:








         ĐVT: Ngàn đồng
	1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (a + b)
	            117.417.500 

	a) Nhiệm vụ thu ngân sách thị xã 
	            115.217.500 

	- Nhiệm vụ thu ngân sách thị xã loại trừ tiền sử dụng đất
	97.217.500

	- Thu ngoài quốc doanh
	                 65.850.000 

	+ Môn bài
	                    2.950.000 

	+ Thu khác
	                       300.000 

	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt
	                       200.000 

	+ Thuế giá trị gia tăng
	                  56.800.000 

	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp
	                    5.550.000 

	+ Thuế tài nguyên
	                         50.000 

	- Lệ phí trước bạ
	                  12.500.000 

	Trong đó: Lệ phí trước bạ đất
	                    2.890.000 

	- Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	                       609.000 

	- Thuế thu nhập cá nhân
	                    7.400.000 

	- Thuế nhà đất
	                    5.394.000 

	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	                      47.500 

	- Thu phí, lệ phí
	                    2.000.000 

	- Thu khác, đất công ích của xã, thu phạt khác
	                       317.000 

	- Thu tiền thuê đất
	                       100.000 

	- Thu khác thị xã
	                    3.000.000 

	- Thu tiền sử dụng đất
	                  18.000.000 

	b) Thu quản lý qua ngân sách 
	                   2.200.000 

	- Thu xã hội hóa giao thông, điện
	                    1.000.000 

	- Thu học phí, phí chợ
	                    1.200.000 

	2. Tổng thu ngân sách theo phân cấp
	250.173.000

	2.1. Thu ngân sách trong cân đối (a + b)
	229.373.000

	a) Thu cân đối ngân sách thị xã
	                   58.168.000 

	+ Các khoản thu hưởng 100%
	26.267.000

	+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ
	31.901.000

	b) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	171.205.000

	2.2 Các khoản thu ngoài cân đối 
	20.800.000

	a) Thu bổ sung từ nguồn xổ số kiến thiết
	15.000.000

	b) Thu tiền sử dụng đất ngân sách thị xã hưởng 20% 
	3.600.000

	c) Thu huy động từ nguồn đóng góp
	2.200.000


II. Dự toán chi ngân sách thị xã: 
        ĐVT: Ngàn đồng
	Tổng chi ngân sách địa phương
	248.905.000

	A. Chi trong cân đối ngân sách
	228.105.000

	I. Chi đầu tư phát triển
	44.000.000

	- Chi xây dựng cơ bản từ nguồn vốn tập trung
	44.000.000

	Trong đó: + Chi các dự án xây dựng cơ bản
	32.000.000

	+ Chi đầu tư xây dựng các công trình giáo dục
	12.000.000

	II. Chi thường xuyên
	177.461.000

	1. Chi sự nghiệp kinh tế
	13.932.600

	- Chi sự nghiệp thủy lợi
	200.000

	- Chi sự nghiệp giao thông
	500.000

	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	6.732.600

	Trong đó: Chi lương, hoạt động của Đội Thanh tra xây dựng
	229.000

	- Chi sự nghiệp địa chính
	500.000

	- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 
	500.000

	- Chi sự nghiệp nông nghiệp
	500.000

	- Chi sự nghiệp quản lý môi trường
	5.000.000

	2. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo
	99.441.365

	- Chi sự nghiệp giáo dục
	97.989.365

	Trong đó: + Chi cho các trường thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo
	97.109.000

	                 + Chi cho hoạt động chung do phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý
	832.000

	                 + Chi sửa chữa thường xuyên, khen thưởng năm học và mua sắm tài sản, dụng cụ học tập
	48.365

	- Chi sự nghiệp đào tạo
	1.452.000

	3. Chi sự nghiệp y tế (Bảo hiểm Y tế cho học sinh)
	1.000.000

	4. Chi sự nghiệp văn hóa và thông tin
	1.614.060

	5. Chi sự nghiệp phát thanh
	807.030

	6. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao
	672.000

	7. Chi đảm bảo xã hội
	6.059.000

	8. Chi quản lý hành chính
	17.894.370

	Trong đó:  + Cơ quan quản lý Nhà nước
	10.953.647

	                  + Cơ quan Đảng
	3.955.066

	                  + Tổ chức chính trị xã hội (đoàn thể)
	2.167.752

	                  + Các tổ chức hội và đơn vị khác
	817.905

	9. Chi an ninh - quốc phòng
	2.287.000

	Trong đó: + An ninh
	673.000

	                 + Quốc phòng
	1.614.000

	10. Chi khác ngân sách 
	399.975

	Trong đó:  + Chi đảm bảo cho hoạt động Ban Quản lý chợ Long Khánh do không có nguồn thu phí, lệ phí chợ
	399.975

	11. Chi thường xuyên ngân sách cấp phường, xã 
	33.353.600

	III. Dự phòng
	6.644.000

	1. Dự phòng ngân sách thị xã
	5.643.380

	2. Dự phòng ngân sách phường, xã
	1.000.620

	B. Chi quản lý qua ngân sách
	20.800.000

	- Chi đầu tư xây dựng công trình giáo dục bằng nguồn  xổ số kiến thiết
	15.000.000

	- Chi hỗ trợ công trình hạ tầng cơ sở phường, xã bằng nguồn tiền sử dụng đất thị xã
	3.600.000

	- Chi đầu tư xây dựng bằng nguồn huy động đóng góp
	1.000.000

	- Chi thường xuyên
	1.200.000


B. Giao dự toán thu ngân sách, phân bổ chi thường xuyên ngân sách phường, xã:

1. Giao dự toán thu ngân sách phường, xã: 32 tỷ 236 triệu 500 ngàn đồng. 
2. Giao dự toán thu bổ sung từ ngân sách thị xã: 18 tỷ 947 triệu 222 ngàn đồng.
3. Tổng chi ngân sách phường, xã: 34 tỷ 354 triệu 620 ngàn đồng. Mức phân bổ cho ngân sách phường, xã năm 2011 gồm:







                                                   ĐVT: Ngàn đồng                                                                                                                                                  
	S
T
T
	Tên đơn vị
	Dự toán thu ngân sách trên địa bàn
	Thu bổ sung ngân sách thị xã
	Dự toán chi ngân sách trên địa bàn
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Chi thường xuyên
	Dự phòng

	
	Cộng
	32.236.500
	18.947.222
	34.354.620
	33.354.000
	1.000.620

	1
	Phường Xuân Trung
	4.554.000
	 
	2.378.270
	2.309.000
	69.270

	2
	Xã Bàu Sen
	484.000
	1.972.952
	2.176.802
	2.113.400
	63.402

	3
	Xã Bình Lộc
	733.000
	2.027.370
	2.378.270
	2.309.000
	69.270

	4
	Xã Suối Tre
	1.918.000
	1.485.926
	2.274.446
	2.208.200
	66.246

	5
	Xã Xuân Lập
	809.000
	1.693.348
	2.070.918
	2.010.600
	60.318

	6
	Phường Xuân An
	6.490.000
	 
	2.558.108
	2.483.600
	74.508

	7
	Phường Xuân Thanh
	2.615.000
	624.646
	2.256.936
	2.191.200
	65.736

	8
	Xã Bảo Vinh
	1.224.000
	1.913.250
	2.584.270
	2.509.000
	75.270

	9
	Xã Bảo Quang
	824.000
	2.153.630
	2.388.570
	2.319.000
	69.570

	10
	Xã Bàu Trâm
	743.000
	1.812.878
	2.070.918
	2.010.600
	60.318

	11
	Phường Xuân Bình
	5.168.000
	152.570
	2.378.270
	2.309.000
	69.270

	12
	Phường Xuân Hòa
	3.115.000
	579.390
	2.378.270
	2.309.000
	69.270

	13
	Xã Xuân Tân
	1.552.000
	1.442.702
	2.258.172
	2.192.400
	65.772

	14
	Xã Hàng Gòn
	744.000
	1.947.252
	2.289.072
	2.222.400
	66.672

	15
	Phường Phú Bình
	1.263.500
	1.141.308
	1.913.328
	1.857.600
	55.728


Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thị xã căn cứ các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2011; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND thị xã. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh dự toán kế hoạch, Ủy ban nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp gần nhất.     
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã và các Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện nhiệm vụ giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã khóa I, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2010.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân thị xã thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nải


	ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG KHÁNH

Số: 1353/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Khánh, ngày 13 tháng 12 năm 2010


TỜ TRÌNH

Về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách trên

địa bàn, phân bổ chi ngân sách thị xã và dự toán thu,

chi ngân sách phường, xã năm 2011


Căn cứ Nghị quyết số 192/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 21 về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2010; xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2011.

Căn cứ Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011;

UBND thị xã được UBND tỉnh Đồng Nai giao dự toán thu ngân sách thị xã năm 2011 là 113 tỷ 950 triệu đồng, tăng 17,6% so với dự toán năm 2010; dự toán chi NS thị xã trong cân đối ngân sách năm 2011 là 228 tỷ 105 triệu đồng, tăng 34,3% so với dự toán năm 2010;

Với chỉ tiêu giao dự toán của tỉnh nêu trên, UBND thị xã trình HĐND thị xã khóa I, kỳ họp thứ 18 về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN), chi ngân sách trên địa bàn, phân bổ chi ngân sách thị xã và dự toán thu, chi ngân sách phường, xã năm 2011 như sau:

A. DỰ TOÁN THU NSNN, CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2011
I. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2011: 

Thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2011 được UBND tỉnh giao, UBND thị xã xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2011, trình HĐND thị xã cụ thể sau:       

        



                    ĐVT: Ngàn đồng

	1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (a + b)
	            117.417.500 

	a) Nhiệm vụ thu ngân sách thị xã 
	            115.217.500 

	- Nhiệm vụ thu ngân sách thị xã loại trừ tiền sử dụng đất
	97.217.500

	- Thu ngoài quốc doanh
	                 65.850.000 

	+ Môn bài
	                    2.950.000 

	+ Thu khác
	                       300.000 

	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt
	                       200.000 

	+ Thuế giá trị gia tăng
	                  56.800.000 

	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp
	                    5.550.000 

	+ Thuế tài nguyên
	                         50.000 

	- Lệ phí trước bạ
	                  12.500.000 

	Trong đó: Lệ phí trước bạ đất
	                    2.890.000 

	- Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	                       609.000 

	- Thuế thu nhập cá nhân
	                    7.400.000 

	- Thuế nhà đất
	                    5.394.000 

	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	                      47.500 

	- Thu phí, lệ phí
	                    2.000.000 

	- Thu khác, đất công ích của xã, thu phạt khác
	                       317.000 

	- Thu tiền thuê đất
	                       100.000 

	- Thu khác thị xã
	                    3.000.000 

	- Thu tiền sử dụng đất
	                  18.000.000 

	b) Thu quản lý qua ngân sách 
	                   2.200.000 

	- Thu xã hội hóa giao thông, điện
	                    1.000.000 

	- Thu học phí, phí chợ
	                    1.200.000 

	2. Tổng thu ngân sách theo phân cấp
	250.173.000

	2.1. Thu ngân sách trong cân đối (a + b)
	229.373.000

	a) Thu cân đối ngân sách thị xã
	                   58.168.000 

	+ Các khoản thu hưởng 100%
	26.267.000

	+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ
	31.901.000

	b) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	171.205.000

	2.2 Các khoản thu ngoài cân đối 
	20.800.000

	a) Thu bổ sung từ nguồn xổ số kiến thiết
	15.000.000

	b) Thu tiền sử dụng đất ngân sách thị xã hưởng 20% 
	3.600.000

	c) Thu huy động từ nguồn đóng góp
	2.200.000


II. Dự toán chi ngân sách thị xã năm 2011 từng lĩnh vực:  

Thực hiện dự toán chi ngân sách trên địa bàn thị xã năm 2011 được UBND tỉnh giao, UBND thị xã điều hành dự toán chi ngân sách thị xã năm 2011 theo các tiêu chí, định mức quy định trên cơ sở nguồn hiện có, phân bổ theo từng lĩnh vực tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, các phường, xã chủ động cân đối ngân sách trên tinh thần tiết kiệm chi theo từng lĩnh vực, nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011. 

Tuy nhiên việc phân bổ chi công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chi đảm bảo xã hội, chi cho sự nghiệp giáo dục còn thiếu so với yêu cầu, đồng thời các nhiệm vụ phát sinh năm 2011 chưa dự kiến do thiếu nguồn để cân đối, vì thế UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo tăng cường các biện pháp tăng thu, điều chỉnh kịp thời các nguồn, điều hành cân đối giải quyết chi ngân sách đảm bảo các nhiệm vụ phát sinh đạt hiệu quả; UBND thị xã trình HĐND thị xã phân bổ chi ngân sách theo từng lĩnh vực như sau:                 
ĐVT: Ngàn đồng
	Tổng chi ngân sách địa phương
	248.905.000

	A. Chi trong cân đối ngân sách
	228.105.000

	I. Chi đầu tư phát triển
	44.000.000

	- Chi xây dựng cơ bản từ nguồn vốn tập trung
	44.000.000

	Trong đó: + Chi các dự án xây dựng cơ bản
	32.000.000

	                 + Chi đầu tư xây dựng các công trình giáo  dục
	12.000.000

	II. Chi thường xuyên
	177.461.000

	1. Chi sự nghiệp kinh tế
	13.932.600

	- Chi sự nghiệp thủy lợi
	200.000

	- Chi sự nghiệp giao thông
	500.000

	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	6.732.600

	Trong đó: Chi lương, hoạt động của Đội Thanh tra xây dựng
	229.000

	- Chi sự nghiệp địa chính
	500.000

	- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 
	500.000

	- Chi sự nghiệp nông nghiệp
	500.000

	- Chi sự nghiệp quản lý môi trường
	5.000.000

	2. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo
	99.441.365

	- Chi sự nghiệp giáo dục
	97.989.365

	Trong đó: + Chi cho các trường thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo
	97.109.000

	                 + Chi cho hoạt động chung do phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý
	832.000

	                 + Chi sửa chữa thường xuyên, khen thưởng năm học và mua sắm tài sản, dụng cụ học tập
	48.365

	- Chi sự nghiệp đào tạo
	1.452.000

	3. Chi sự nghiệp y tế (Bảo hiểm Y tế cho học sinh)
	1.000.000

	4. Chi sự nghiệp văn hóa và thông tin
	1.614.060

	5. Chi sự nghiệp phát thanh
	807.030

	6. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao
	672.000

	7. Chi đảm bảo xã hội
	6.059.000

	8. Chi quản lý hành chính
	17.894.370

	Trong đó:  + Cơ quan quản lý Nhà nước
	10.953.647

	                  + Cơ quan Đảng
	3.955.066

	                  + Tổ chức chính trị xã hội (đoàn thể)
	2.167.752

	                  + Các tổ chức hội và đơn vị khác


	817.905

	9. Chi an ninh - quốc phòng
	2.287.000

	Trong đó: + An ninh
	673.000

	                 + Quốc phòng
	1.614.000

	10. Chi khác ngân sách 
	399.975

	Trong đó: + Chi đảm bảo cho hoạt động Ban Quản lý chợ Long Khánh do không có nguồn thu phí, lệ phí chợ
	399.975

	11. Chi thường xuyên ngân sách cấp phường, xã 
	33.353.600

	III. Dự phòng
	6.644.000

	1. Dự phòng ngân sách thị xã
	5.643.380

	2. Dự phòng ngân sách phường, xã
	1.000.620

	B. Chi quản lý qua ngân sách
	20.800.000

	- Chi đầu tư xây dựng công trình giáo dục bằng nguồn  xổ số kiến thiết
	15.000.000

	- Chi hỗ trợ công trình hạ tầng cơ sở phường, xã bằng nguồn tiền sử dụng đất thị xã
	3.600.000

	- Chi đầu tư xây dựng bằng nguồn huy động đóng góp
	1.000.000

	- Chi thường xuyên
	1.200.000


B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ 

I. Phương án phân bổ chi ngân sách thị xã cho các cơ quan, đơn vị thị xã: 

Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2011 được UBND tỉnh giao, UBND thị xã phân bổ trên cơ sở định mức phân bổ dự toán chi ngân sách, cụ thể như sau:

1. Định mức phân bổ dự toán chi quản lý, Nhà nước, Đảng, đoàn thể, các tổ chức hội, đơn vị khác: 

a) Chi cho con người: Đảm bảo chi đầy đủ tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương: 9.257 triệu 820 ngàn đồng.

b) Chi hoạt động thường xuyên: 4.880 triệu đồng

- Thực hiện Công văn số 1154/UBND-NC ngày 23/6/2010 của UBND thị xã về việc thông báo chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2000 ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng, một số công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

- Khoán chi 20 triệu đồng/biên chế/năm cho 13 cơ quan chuyên môn; 02 cơ quan, đơn vị khối Đảng; 05 tổ chức chính trị - xã hội; 03 tổ chức hội.

 Định mức chi hoạt động thường xuyên trên không bao gồm 10% tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương (khoản 10% tiết kiệm này, Sở Tài chính Đồng Nai cân đối riêng trong tổng số tiết kiệm của ngân sách tỉnh).

2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục:

a) Định mức chi sự nghiệp giáo dục công lập lấy tiêu chí phân bổ là đầu học sinh và theo cấp học như sau:





      

       ĐVT: Ngàn đồng

	Cấp học
	Số học sinh
	Mức khoán
kinh phí
	Tổng kinh phí

	Cộng
	
	
	79.629.000

	Mầm non
	4.651
	4.100 
	19.069.000

	Cấp I
	11.307
	2.900
	32.790.000

	Cấp II
	8.571
	3.240
	27.770.000


- Tiêu chí phân bổ chung sự nghiệp giáo dục theo đầu học sinh; tuy nhiên phải đảm bảo cơ cấu chi 82% cho con người (gồm tiền lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp) và 18% chi cho hoạt động dạy học. Dự toán chi ngân sách năm 2011 cho các trường 97 tỷ 109 triệu đồng, trong đó 82% chi cho con người là 79 tỷ 629 triệu đồng, chi hoạt động dạy học là 17 tỷ 480 triệu đồng; trên cơ sở phân bổ chi tiết hoạt động dạy học cho từng trường tùy điều kiện quy mô quản lý lớp học, cân đối thu học phí được phân bổ từng nhóm theo tỷ lệ từ 14% - 18%.   

- Dự toán chi sự nghiệp giáo dục chung do phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện 832 triệu đồng.

- Sử dụng tăng thu ngân sách thị xã năm 2011 chi sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở vật chất, khen thưởng năm học, mua sắm tài sản cố định, dụng cụ dạy học cho các trường: 2 tỷ 130 triệu đồng.

b) Sự nghiệp đào tạo lại phân bổ định mức chi 06 triệu đồng/biên chế/năm theo biên chế 242 người (trừ biên chế cấp phường, xã, thị trấn, biên chế ngành giáo dục đào tạo, biên chế y tế). Phân bổ chi cho công chức thị xã cử đi học lớp Đại học Kinh tế tại chức do thị xã phối hợp Trường Đại học thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, lớp Đại học Kế toán, Kiểm toán, lớp Đại học Luật và mở các lớp tập huấn, các lớp học chính trị tại thị xã; dự toán chi 1 tỷ 452 triệu đồng.

3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao và phát thanh theo tiêu chí dân số: 

+ Dân số năm 2011: 134.505 người dân. 

a) Chi văn hóa và thông tin: Định mức 12.000 đồng/người dân/năm; dự toán chi 1 tỷ 614 triệu đồng/năm.

b) Chi thể dục thể thao: Định mức 5.000 đồng/người dân/năm; dự toán chi 673 triệu đồng/năm. 

c) Chi phát thanh: Định mức chi 6.000 đồng/người dân/năm; dự toán chi 807 triệu đồng/năm.

4. Định mức phân bổ chi sự nghiệp xã hội: Dự toán chi 6 tỷ 059 triệu đồng, gồm:

- Định mức chi 34.000 đồng/người dân/năm; dự toán chi 4 tỷ 573 triệu đồng/người dân/năm. 

- Chi tăng thêm ngoài định mức, mua bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội; dự toán chi 1 tỷ 486 triệu đồng.
5. Chi an ninh - quốc phòng: 2 tỷ 287 triệu đồng.

a) Định mức chi an ninh 5.000 đồng/người/năm; dự toán chi 673 triệu đồng.

b) Định mức chi quốc phòng 12.000 đồng/người dân/năm; dự toán chi 1 tỷ 614 triệu đồng.

6. Sự nghiệp kinh tế trên cơ sở định mức các yếu tố sau: 

a) Nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế: 13 tỷ 760 triệu đồng, gồm:

- Công tác quản lý đô thị: 5 tỷ đồng.
- Công tác quản lý môi trường: 5 tỷ đồng.  

- 40% trên tổng mức chi các lĩnh vực định mức theo tiêu chí dân số: 3 tỷ 760 triệu đồng.

b) Phân bổ chi 13 tỷ 932 triệu đồng (sử dụng tăng thêm 221 triệu 600 ngàn đồng) để phân bổ cho các hoạt động, gồm:    

- Chi sự nghiệp môi trường: 5 tỷ đồng.
- Chi sự nghiệp nông nghiệp: 500 triệu đồng, sử dụng tiêm phòng, tiêu độc khử trùng, chống dịch heo tai xanh, phòng chống dịch hại cây trồng, hỗ trợ rau an toàn, trồng cây phân tán, chương trình nông thôn mới, mục tiêu nước sạch, phòng chống bão lụt, hạn hán.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 500 triệu đồng, sử dụng duy trì hoạt động 05 điểm thông tin, xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ một cửa liên thông tại UBND thị xã, triển khai mô hình sản xuất rau sạch, hoạt động thực hiện đánh giá ISO 9001-2008, kiểm tra về đo lường, chất lượng hàng hóa và hoạt động chi cho con người. 

- Chi sự nghiệp địa chính: 500 triệu đồng, sử dụng đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất, thực hiện dự án lập quy hoạch sử dụng đất, thẩm tra xét cấp giấy và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng.

- Chi sự nghiệp thủy lợi: 200 triệu đồng sửa chữa nhỏ cho các công trình thủy lợi.

- Chi sự nghiệp giao thông: 500 triệu đồng sử dụng duy tu bảo dưỡng, sửa chữa đường giao thông đô thị, nạo vét kênh mương thoát nước: 500 triệu đồng.   

- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính: 6.732 triệu 600 ngàn đồng.
+ Chi lương và hoạt động cho Đội Thanh tra Xây dựng (05 biên chế): 229 triệu đồng.

* Chi cho con người quỹ lương: 129 triệu đồng. 

* Chi hoạt động thường xuyên: 100 triệu/05 biên chế/năm khoán 20 triệu đồng/biên chế/năm.

+ Thanh toán tiền điện đường; bảo trì điện đường; bảo trì tín hiệu giao thông, các trạm biến áp, sửa chữa sự cố điện, đài phun nước, hợp đồng chăm sóc cây xanh; cải tạo cây xanh; bồn hoa thảm cỏ; thay thế bổ sung biển báo giao thông; dự toán chi 6 tỷ 503 triệu đồng.  

7. Chi kinh phí hoạt động đặc thù, hoạt động khác theo mã chương đơn vị chủ trì, phản ánh vào lĩnh vực quản lý hành chính: 3 tỷ 568 triệu đồng.

a) Phân bổ dự toán chi cho cơ quan đảng, đoàn thể, nhà nước: 2 tỷ 350 triệu đồng.

- Thường trực Thị ủy, các Ban Đảng: 800 triệu đồng.
- Thường trực UBND thị xã: 700 triệu đồng.

- Kinh phí hoạt động HĐND: 500 triệu đồng.
- Kinh phí chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối tượng do UBMTTQVN thị xã thực hiện theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai: 300 triệu đồng.

 - Kinh phí đặc thù tôn giáo: 50 triệu đồng.

b) Phân bổ giao dự toán chi hoạt động khác: 1.221 triệu 550 ngàn đồng.  

- Kinh phí chi tuyên truyền pháp luật, kiểm tra văn bản pháp luật: 150 triệu đồng.

- Kinh phí soạn thảo văn bản pháp luật: 45 triệu/15 văn bản.

- Kinh phí Ban vì sự tiến bộ phụ nữ: 40 triệu đồng.

- Kinh phí hoạt động kinh tế tập thể: 60 triệu đồng.

- Kinh phí hoạt động Chi bộ cơ sở: 85 triệu 010 ngàn đồng; ngoài ra giao mức chi cho các cơ quan sử dụng nguồn thu của đơn vị 6.740.000 đồng.  

- Kinh phí Hội Cựu chiến binh cơ sở: 30 triệu đồng.

- Kinh phí sinh hoạt trại hè: 100 triệu đồng.

- Kinh phí phụ cấp Đảng ủy viên: 144 triệu 540 triệu đồng/42 người (mức lương tối thiểu 730 ngàn đồng).
- Kinh phí lập quỹ thi đua khen thưởng: 567 triệu đồng, phân bổ trích 0,8% trên tổng chi thường xuyên trừ lương 70 tỷ 880 triệu đồng.

8. Chi khác ngân sách: Dự toán chi 399 triệu 975 ngàn đồng 

 - Kinh phí chi hoạt động sự nghiệp cho Ban Quản lý chợ do không có nguồn thu phí chợ: 399 triệu 975 ngàn đồng đảm bảo chi cho con người 239 triệu 975 ngàn đồng, chi hoạt động thường xuyên 160 triệu đồng. 

II. Phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách phường, xã:

1. Giao dự toán thu ngân sách phường, xã: 32.236 triệu 500 ngàn đồng (đính kèm Phụ lục số 05). Căn cứ dự toán thu ngân sách tỉnh giao, tình hình thực hiện thu năm 2010 trên cơ sở bộ thuế; số hồ sơ kê khai, đăng ký cấp, đổi quyền sử dụng đất tồn đọng; dự kiến nhiệm vụ thu phát sinh địa bàn, điều chỉnh tăng diện tích quản lý nhà đất, cụ thể:

a) Thuế môn bài: Điều chỉnh tăng 8% đến 15% so thực hiện năm 2010.

b) Bộ thuế giá trị gia tăng khoán ổn định năm 2011 so thực hiện năm 2010 theo từng khu vực:

- Các xã tăng 20%; riêng xã Xuân Tân tăng 22%.

- Các phường tăng 25%.    

c) Thuế thu nhập cá nhân tăng 10% so thực hiện năm 2010.

d) Thuế nhà đất điều chỉnh diện tích quản lý lập bộ đạt 90% so với diện tích kê khai, đăng ký và giao thu 80% lập bộ 2011 và 40% nợ tồn đọng.

e) Thu phí, lệ phí; thu khác ngân sách, hoa lợi công sản, thu phạt giao dự toán thu tương đương thực hiện năm 2010.

2. Giao dự toán thu bổ sung ngân sách thị xã: 18.947 triệu 222 ngàn đồng.
3. Tổng chi ngân sách phường, xã: 33.353 triệu 600 ngàn đồng

3.1. Chi quản lý hành chính: 

- Đối với cán bộ, công chức, chuyên trách xã: Định mức chi 30 triệu đồng/người/năm (đã tính biên chế lực lượng Công an theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã).

- Đối với cán bộ không chuyên trách xã, ấp: Định mức chi 17 triệu đồng/người/năm.

Phân loại xã, phường có 03 nhóm: Loại 01 có xã Bảo Vinh, xã Hàng Gòn, phường Xuân An; loại 03 có phường Phú Bình; loại 02 các xã, phường còn lại, phân bổ chi các hoạt động thường xuyên, cụ thể sau: 

3.2. Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin: 

- Đối với xã loại I: 30 triệu đồng/xã/năm.
- Đối với xã loại II: 28 triệu đồng/xã/năm.
- Đối với xã loại III: 26 triệu đồng/xã/năm.
3.3. Chi sự nghiệp phát thanh: 

- Đối với xã loại I: 25 triệu đồng/xã/năm.
- Đối với xã loại I: 35 triệu đồng/xã/năm.
- Đối với xã loại II: 35 triệu đồng/xã/năm.
- Đối với xã loại III: 31 triệu đồng/xã/năm.
3.8. Chi quốc phòng: 

- Đối với xã loại I: 55 triệu đồng/xã/năm.
- Đối với xã loại II: 53 triệu đồng/xã/năm.
- Đối với xã loại III: 51 triệu đồng/xã/năm.
3.9. Chi sự nghiệp kinh tế: 

- Đối với xã loại I: 70 triệu đồng/xã/năm.
- Đối với xã loại II: 65 triệu đồng/xã/năm.
- Đối với xã loại III: 60 triệu đồng/xã/năm.
3.10. Chi hoạt động khác: Bình quân chung 300 triệu đồng/xã/năm.

3.11. Khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể xã:

a) Kinh phí hoạt động UBMTTQVN cấp phường, xã: 

- Cấp xã loại I: 15 triệu đồng/xã/năm.
- Cấp xã loại II: 13 triệu đồng/xã/năm.
- Đối với xã loại III: 11 triệu đồng/xã/năm.
b) Kinh phí hoạt động cho Đoàn Thanh niên cấp xã, ấp: 

- Cấp xã loại I: 15 triệu đồng/xã/năm + 3,6 triệu đồng/năm/ấp.
- Cấp xã loại II: 13 triệu đồng/xã/năm + 3,6 triệu đồng/năm/ấp.
- Đối với xã loại III: 11 triệu đồng/xã/năm + 3,6 triệu đồng/năm/ấp.
c) Kinh phí hoạt động cho Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh cấp xã, ấp: 

- Cấp xã loại I: 12 triệu đồng/xã/năm + 2 triệu 400 ngàn đồng/năm/ấp.
- Cấp xã loại II: 11 triệu đồng/xã/năm + 2 triệu 400 ngàn đồng/năm/ấp.
- Đối với xã loại III: 10 triệu đồng/xã/năm + 2 triệu 400 ngàn đồng/năm/ấp.
3.12. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Phân bổ mức chi 05 triệu đồng/ấp đối với các phường, xã đồng bằng; chi 07 triệu đồng/ấp đối với các xã thuộc vùng khó khăn (xã Bảo Vinh, xã Bàu Trâm, xã Xuân Lập, xã Bàu Sen).

4. Phân bổ 3% dự phòng ngân sách trên tổng chi thường xuyên để chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh: 1.000 triệu 620 ngàn đồng. 

5. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2011; ngân sách phường, xã sử dụng tối thiểu 50% tăng thu ngân sách năm 2010 so với dự toán ngân sách phường, xã năm 2010, đồng thời thực hiện chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng sang năm 2011 làm nguồn cải cách tiền lương. Giao vượt dự toán thu so với dự toán chi của ngân sách phường Xuân An, phường Xuân Trung sử dụng chi điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2011, chi sửa chữa xây dựng cơ sở hạ tầng và phát sinh nhiệm vụ chi thường xuyên ở địa bàn.

Chi tiết phân bổ cho ngân sách phường, xã năm 2011, cụ thể sau: 










ĐVT: Ngàn đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Dự toán thu ngân sách trên địa bàn
	Thu bổ sung ngân sách thị xã
	Dự toán chi ngân sách trên địa bàn
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Chi thường xuyên
	Dự phòng

	 
	Cộng
	32.236.500
	18.947.222
	34.354.620
	33.354.000
	1.000.620

	1
	Phường

Xuân Trung
	4.554.000
	 
	2.378.270
	2.309.000
	69.270

	2
	Xã Bàu Sen
	484.000
	1.972.952
	2.176.802
	2.113.400
	63.402

	3
	Xã Bình Lộc
	733.000
	2.027.370
	2.378.270
	2.309.000
	69.270

	4
	Xã Suối Tre
	1.918.000
	1.485.926
	2.274.446
	2.208.200
	66.246

	5
	Xã Xuân Lập
	809.000
	1.693.348
	2.070.918
	2.010.600
	60.318

	6
	Phường

Xuân An
	6.490.000
	 
	2.558.108
	2.483.600
	74.508

	7
	Phường

Xuân Thanh
	2.615.000
	624.646
	2.256.936
	2.191.200
	65.736

	8
	Xã Bảo Vinh
	1.224.000
	1.913.250
	2.584.270
	2.509.000
	75.270

	9
	Xã Bảo Quang
	824.000
	2.153.630
	2.388.570
	2.319.000
	69.570

	10
	Xã Bầu Trâm
	743.000
	1.812.878
	2.070.918
	2.010.600
	60.318

	11
	Phường

Xuân Bình
	5.168.000
	152.570
	2.378.270
	2.309.000
	69.270

	12
	Phường

Xuân Hòa
	3.115.000
	579.390
	2.378.270
	2.309.000
	69.270

	13
	Xã Xuân Tân
	1.552.000
	1.442.702
	2.258.172
	2.192.400
	65.772

	14
	Xã Hàng Gòn
	744.000
	1.947.252
	2.289.072
	2.222.400
	66.672

	15
	Phường

Phú Bình
	1.263.500
	1.141.308
	1.913.328
	1.857.600
	55.728


Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành và các nội dung trình bày nêu trên, UBND thị xã kính trình HĐND thị xã khóa I, kỳ họp thứ 18 xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách thị xã năm 2011
a) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2011 (Phụ lục số 01đính kèm).
b) Chi ngân sách thị xã năm 2011 (Phụ lục số 02, 03 đính kèm).
2. Phân bổ dự toán chi ngân sách thị xã cho các cơ quan, đơn vị (Phụ lục số 04, 05 đính kèm).
3. Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu bổ sung cân đối ngân sách phường, xã (Phụ lục số 06, 07 đính kèm).
UBND thị xã báo cáo, trình HĐND thị xã khóa I, kỳ họp thứ 18 xem xét, thông qua./.  

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Q. CHỦ TỊCH
Lê Văn Thư
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	 Phụ lục số 01

 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) NĂM 2011

(Kèm theo Tờ trình số 1353/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thị xã)



	
	
	      ĐVT : Ngàn đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Dự toán

	
	
	Pháp lệnh
	Phấn đấu

	
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

(A + B)
	   117.417.500 
	  117.417.500 

	A
	NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ 
	     115.217.500 
	  115.217.500 

	
	 Nhiệm vụ thu ngân sách thị xã loại trừ tiền sử dụng đất
	       97.217.500 
	    97.217.500 

	1
	Thu ngoài quốc doanh
	 65.850.000 
	    65.850.000 

	
	- Môn bài
	         2.950.000 
	      2.950.000 

	
	- Thu khác
	            300.000 
	         300.000 

	
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	            200.000 
	         200.000 

	
	- Thuế giá trị gia tăng
	       56.800.000 
	    56.800.000 

	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	         5.550.000 
	      5.550.000 

	
	- Thuế tài nguyên
	              50.000 
	           50.000 

	2
	Lệ phí trước bạ
	       12.500.000 
	    12.500.000 

	
	Trong đó lệ phí trước bạ đất
	         2.890.000 
	      2.890.000 

	3
	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	            609.000 
	         609.000 

	4
	Thuế thu nhập cá nhân
	         7.400.000 
	      7.400.000 

	5
	Thuế nhà đất
	         5.394.000 
	      5.394.000 

	6
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	              47.500 
	           47.500 

	7
	Thu phí - lệ phí
	         2.000.000 
	      2.000.000 

	8
	Thu khác, thu quỹ đất công ích của xã, thu phạt khác
	            317.000 
	         317.000 

	9
	Thu tiền sử dụng đất
	       18.000.000 
	    18.000.000 

	10
	Thu tiền thuê đất
	            100.000 
	         100.000 

	11
	Thu khác thị xã
	         3.000.000 
	      3.000.000 

	B
	THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 
	         2.200.000 
	      2.200.000 

	1
	Thu xã hội hóa giao thông, điện
	         1.000.000 
	      1.000.000 

	2
	Thu học phí - phí chợ
	         1.200.000 
	      1.200.000 

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ
	     250.173.000 
	  250.173.000 

	
	Tổng thu NSNN trong cân đối (A + B)
	     229.373.000 
	  229.373.000 

	A
	Thu cân đối ngân sách thị xã
	       58.168.000 
	    58.168.000 

	I
	Các khoản thu hưởng 100%
	       26.267.000 
	    26.267.000 

	II
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ
	       31.901.000 
	    31.901.000 

	B
	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	     171.205.000 
	  171.205.000 

	C
	Các khoản thu ngoài cân đối 
	       20.800.000 
	    20.800.000 

	I
	Thu bổ sung từ nguồn xổ số kiến thiết
	       15.000.000 
	    15.000.000 

	II
	Thu tiền sử dụng đất ngân sách thị xã được hưởng điều tiết 20% 
	3.600.000
	3.600.000

	III
	Thu huy động từ nguồn đóng góp
	2.200.000
	2.200.000
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	 Phụ lục số 02

 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

(Kèm theo Tờ trình số 1353/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thị xã)



	
	
	ĐVT: Ngàn đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán
	Ghi chú

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	248.905.000
	 

	A
	 CHI TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
	228.105.000
	 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	44.000.000
	 

	1
	Chi xây dựng cơ bản từ nguồn vốn tập trung
	44.000.000
	 

	
	- Chi các dự án xây dựng cơ bản
	32.000.000
	 

	
	- Chi đầu tư xây dựng các công trình giáo dục
	12.000.000
	 

	II
	Chi thường xuyên
	177.461.000
	 

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	13.932.600
	 

	
	- Chi sự nghiệp thủy lợi
	200.000
	 

	
	- Chi sự nghiệp giao thông
	500.000
	 

	
	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	6.732.600
	 

	
	T/đ: Chi lương, hoạt động của Đội Thanh tra Xây dựng
	229.000
	 

	
	- Chi sự nghiệp địa chính
	500.000
	 

	
	- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
	500.000
	 

	
	- Chi sự nghiệp nông nghiệp
	500.000
	 

	
	- Chi sự nghiệp quản lý môi trường
	5.000.000
	 

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo
	99.441.365
	 

	
	Chi sự nghiệp giáo dục
	97.989.365
	 

	a
	- Chi cho các Trường thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo
	97.109.000
	 

	
	- Chi cho hoạt động chung do phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý
	832.000
	 

	
	- Chi sửa chữa thường xuyên, khen thưởng năm học và mua sắm tài sản, dụng cụ học tập
	48.365
	 

	b
	Chi sự nghiệp đào tạo
	1.452.000
	 

	3
	Chi sự nghiệp y tế (Bảo hiểm Y tế cho học sinh)
	1.000.000
	 

	4
	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin
	1.614.060
	 

	5
	Chi sự nghiệp phát thanh
	807.030
	 

	6
	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao
	672.000
	 

	7
	Chi đảm bảo xã hội
	6.059.000
	 

	8
	Chi Quản lý hành chính
	17.894.370
	 

	
	- Cơ quan quản lý Nhà nước
	10.953.647
	 

	
	- Cơ quan Đảng
	3.955.066
	 

	
	- Tổ chức chính trị xã hội (đoàn thể)
	2.167.752
	 

	
	- Các tổ chức hội và đơn vị khác
	817.905
	 

	9
	Chi an ninh - quốc phòng
	2.287.000
	 

	
	- An ninh
	673.000
	 

	
	- Quốc phòng
	1.614.000
	 

	10
	Chi khác ngân sách 
	399.975
	 

	
	- Chi đảm bảo cho hoạt động Ban Quản lý chợ Long Khánh do không có nguồn thu phí, lệ phí chợ
	399.975
	 

	11
	Chi thường xuyên ngân sách cấp xã, phường 
	33.353.600
	 

	VI
	Dự phòng
	6.644.000
	 

	1
	Dự phòng ngân sách thị xã
	5.643.380
	 

	2
	Dự phòng ngân sách phường, xã
	1.000.620
	 

	B
	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH
	20.800.000
	 

	1
	Chi đầu tư xây dựng công trình giáo dục bằng nguồn xổ số kiến thiết
	15.000.000
	 

	2
	Chi hỗ trợ công trình hạ tầng cơ sở phường, xã bằng nguồn tiền sử dụng đất thị xã
	3.600.000
	 

	3
	Chi đầu tư xây dựng bằng nguồn huy động đóng góp
	1.000.000
	 

	4
	Chi thường xuyên
	1.200.000
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	 Phụ lục số 03

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 

(Kèm theo Tờ trình số 1353/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thị xã)



	
	ĐVT: Ngàn đồng

	STT
	Diễn giải
	Tổng số 

	
	
	

	
	
	

	A
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A + B)
	248.905.000

	
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I + II)
	228.105.000

	I
	Chi đầu tư phát triển
	44.000.000

	1
	Chi xây dựng cơ bản từ nguồn vốn tập trung
	44.000.000

	
	- Chi dự án xây dựng cơ bản nguồn tập trung
	32.000.000

	
	- Chi công trình sự nghiệp giáo dục
	12.000.000

	II
	Chi thường xuyên
	177.461.000

	1
	Định mức chi sự nghiệp kinh tế: Tổng số 13 tỷ 760 triệu đồng 
	 

	
	Tính thêm về công tác quản lý đô thị: 5.000 triệu đồng
	 

	
	Tính thêm về công tác quản lý môi trường: 5.000 triệu đồng
	 

	
	Tính 40% tổng mức chi lĩnh vực phân bổ theo tiêu chí dân số 3.760 triệu đồng 
	 

	
	Phân bổ tăng thêm 221 triệu 600 ngàn đồng cho các hoạt động như sau:
	13.932.600

	
	- Chi sự nghiệp nông nghiệp
	500.000

	
	- Chi sự nghiệp thủy lợi
	200.000

	
	- Chi sự nghiệp giao thông
	500.000

	
	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính gồm
	6.732.600

	
	+ Chi lương và hoạt động cho Đội Thanh tra Xây dựng (05 biên chế)
	229.000

	
	+ Tiền điện đường, bảo trì điện đường, bảo trì tín hiệu giao thông, các trạm biến áp, sửa chữa sự cố điện, đài phun nước, hợp đồng chăm sóc cây xanh, cải tạo cây xanh, bồn hoa thảm cỏ, thay thế bổ sung biển báo giao thông
	6.503.600

	
	- Sự nghiệp quản lý môi trường
	5.000.000

	
	- Sự nghiệp địa chính
	500.000

	
	- Sự nghiệp khoa học và công nghệ
	500.000

	2
	Sự nghiệp văn hóa - thông tin và thể dục - thể thao
	2.286.060

	
	a) Sự nghiệp văn hóa thông tin: Định mức 12.000 đồng/người/năm x 134.505 người dân
	1.614.060

	
	b) Sự nghiệp thể dục thể thao: Định mức 5.000 đồng/người/năm x 134.505 người dân
	672.000

	3
	Sự nghiệp phát thanh truyền hình: Định mức 5.000 đồng/người/năm x 134.505 người dân 
	807.030

	4
	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
	99.441.365

	a
	Chi sự nghiệp giáo dục
	97.989.365

	
	- Dự toán của các trường thuộc sự nghiệp giáo dục đảm bảo cho con người 82% 79 tỷ 629 triệu đồng, chi hoạt động dạy học 18% 17 tỷ 480 triệu đồng
	97.109.000

	
	- Chi hoạt động chung sự nghiệp giáo dục do phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý
	832.000

	
	- Chi sửa chữa thường xuyên, khen thưởng năm học; mua sắm tài sản, dụng cụ học tập
	48.365

	b
	Chi đào tạo
	1.452.000

	
	Cán bộ, công chức cấp huyện được cử đi học hoặc cấp huyện mở lớp tập huấn, các lớp chính trị tại huyện được tính định mức 06 triệu đồng/biên chế (trừ biên chế cấp xã, phường; biên chế ngành giáo dục; biên chế ngành y tế). Số biên chế 242
	1.452.000

	5
	Chi sự nghiệp y tế (Bảo hiểm Y tế học sinh)
	1.000.000

	6
	Chi quản lý hành chính
	17.894.370

	
	a) Kinh phí khoán theo biên chế
	14.322.820

	
	- Chi lương, hoạt động cho các cơ quan quản lý Nhà nước
	8.782.087

	
	- Chi lương, hoạt động cho các cơ quan Đảng (K 461) - Đảng
	2.995.296

	
	- Chi lương, hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội (K 462) - đoàn thể
	1.730.902

	
	- Chi lương, hoạt động cho các tổ chức - xã hội (K 472) - đơn vị khác
	814.535

	
	b) Kinh phí không khoán
	3.571.550

	
	- Chi hoạt động cho UBND thị xã 700 triệu đồng và HĐND thị xã 500 triệu đồng
	1.200.000

	
	- Chi hoạt động cho Thường trực Thị ủy và các Ban Đảng 800 triệu đồng; phụ cấp Đảng ủy viên 144 triệu 
	944.540

	
	- Chi hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội (đoàn thể)
	300.000

	
	- Kinh phí chi bộ cơ sở
	85.010

	
	- Kinh phí đặc thù tôn giáo
	50.000

	
	- Kinh phí tuyên truyền pháp luật và kiểm tra pháp luật
	150.000

	
	- Kinh phí soạn thảo văn bản pháp luật
	45.000

	
	- Kinh phí Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
	40.000

	
	- Kinh phí hoạt động kinh tế tập thể
	60.000

	
	- Kinh phí hoạt động Hội Cựu chiến binh cơ sở (UBMTTQVN thị xã, Văn phòng HĐND và UBND, Hội Cựu chiến binh thị xã)
	30.000

	
	- Kinh phí sinh hoạt trại hè
	100.000

	
	- Kinh phí trích lập quỹ thi đua khen thưởng
	567.000

	7
	Chi đảm bảo xã hội:
	6.059.000

	
	- Định mức 34.000 đồng/người/năm x 134.505 người dân
	4.573.000

	
	- Chi tăng thêm ngoài định mức và Bảo hiểm Y tế cho đối  tượng bảo trợ xã hội
	1.486.000

	8
	Chi an ninh - quốc phòng
	2.287.000

	
	- An ninh: Định mức phân bổ 5.000 đồng/người/năm x 134.505 người dân
	673.000

	
	- Quốc phòng và dân quân tự vệ thường trực: Định mức phân bổ 12.000/đồng/người/năm x 134.505 người dân 
	1.614.000

	9
	Chi khác
	399.975

	
	- Chi đảm bảo cho hoạt động Ban Quản lý chợ Long Khánh do không có nguồn thu phí, lệ phí chợ
	399.975

	10
	Ngân sách xã, phường
	33.353.600

	
	- Chi quản lý hành chính: Khoán định mức theo biên chế công chức, chuyên trách, không chuyên trách xã, ấp, khu và biên chế lực lượng Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP; lực lượng dân quân tự vệ các phường, xã, bảo vệ dân phố các phường
	23.288.000

	
	- Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin
	424.000

	
	- Chi sự nghiệp phát thanh
	349.000

	
	- Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	394.000

	
	- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội
	274.000

	
	- Chi bảo đảm an ninh
	499.000

	
	- Chi quốc phòng
	799.000

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế
	985.000

	
	- Chi hoạt động khác 
	4.500.000

	
	- Chi công tác mặt trận
	199.000

	
	- Chi công tác Đoàn Thanh niên phường, xã
	199.000

	
	- Chi công tác Đoàn Thanh niên khu, ấp
	212.000

	
	- Chi cho công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã
	495.000

	
	- Chi cho công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh khu, ấp
	417.600

	
	- Chi cho công tác toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường, xã 
	319.000

	III
	Dự phòng 
	6.644.000

	1
	Dự phòng của thị xã
	5.643.380

	2
	Dự phòng của xã, phường
	1.000.620

	B
	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 
	20.800.000

	1
	Chi đầu tư xây dựng công trình giáo dục bằng nguồn xổ số kiến thiết
	15.000.000

	2
	Chi hỗ trợ công trình hạ tầng cơ sở phường, xã bằng nguồn tiền sử dụng đất thị xã
	3.600.000

	3
	Chi đầu tư xây dựng bằng nguồn huy động đóng góp
	1.000.000

	4
	Chi thường xuyên
	1.200.000


	ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG KHÁNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Phụ lục số 04

DỰ TOÁN CHI CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐẢNG, TỔ CHỨC 
CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, CÁC TỔ CHỨC HỘI VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC NĂM 2011

(Kèm theo Tờ trình số 1353/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thị xã)



	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Ngàn đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Biên chế theo kế hoạch đầu năm (người)
	Chi hoạt động thường xuyên
	Chi đảm bảo cho con người
	Quỹ lương, phụ cấp  tháng (hệ số)
	Điều chỉnh nâng lương tháng

(hệ số)
	Các khoản đóng góp 1 tháng (hệ số)
	Tổng dự toán chi ngân sách

	
	CỘNG (A + B)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	17.894.370

	A
	KINH PHÍ  TỰ CHỦ
	244
	4.880.000
	9.257.820
	840,59
	32,82
	183,42
	14.322.820

	I
	Quản lý Nhà nước
	157
	3.140.000
	5.642.087
	509,31
	22,98
	111,78
	8.782.087

	1
	Văn phòng HĐND và UBND thị xã
	31
	620.000
	1.208.036
	113,11
	0,86
	23,93
	1.828.036

	2
	Phòng Dân tộc
	5
	100.000
	186.871
	16,64
	0,99
	3,70
	286.871

	3
	Phòng Kinh tế
	13
	260.000
	552.099
	50,72
	1,37
	10,94
	812.099

	4
	Phòng Tư pháp
	6
	120.000
	190.475
	16,65
	1,32
	3,77
	310.475

	5
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	16
	320.000
	491.980
	44,17
	2,25
	9,75
	811.980

	6
	Phòng Quản lý đô thị
	10
	200.000
	310.462
	26,45
	2,84
	6,15
	510.462

	7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo 
	14
	280.000
	670.948
	61,22
	2,1
	13,29
	950.948

	8
	Phòng Y tế
	8
	160.000
	250.045
	22,13
	1,46
	4,95
	410.045

	9
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	8
	160.000
	257.252
	22,55
	1,72
	5,10
	417.252

	10
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	12
	240.000
	366.322
	31,92
	2,64
	7,26
	606.322

	11
	Phòng Nội vụ
	13
	260.000
	478.807
	43,602
	1,57
	9,49
	738.807

	12
	Thanh tra 
	10
	200.000
	315.639
	28,079
	1,70
	6,25
	515.639

	13
	Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội
	11
	220.000
	363.149
	32,081
	2,18
	7,19
	583.149

	II
	Cơ quan Đảng
	46
	920.000
	2.075.296
	190,11
	5,68
	41,12
	2.995.296

	1
	Văn phòng Thị ủy Long Khánh
	42
	840.000
	1.923.827
	176,55
	4,95
	38,12
	2.763.827

	2
	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
	4
	80.000
	151.468
	13,56
	0,73
	3,00
	231.468

	III
	Tổ chức chính trị xã hội (đoàn thể) 
	29
	580.000
	1.150.902
	106
	3,03
	23
	1.730.902

	1
	UBMTTQVN thị xã
	7
	140.000
	373.634
	34,54
	0,71
	7,40
	513.634

	2
	Thị đoàn
	7
	140.000
	211.356
	19,08
	0,86
	4,19
	351.356

	3
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	5
	100.000
	213.476
	19,41
	0,73
	4,23
	313.476

	4
	Hội Nông dân
	6
	120.000
	218.670
	19,90
	0,73
	4,33
	338.670

	5
	Hội Cựu chiến binh
	4
	80.000
	133.767
	12,62
	 
	2,65
	213.767

	IV
	Các tổ chức hội, đơn vị khác
	12
	240.000
	389.535
	35,62
	1,13
	7,72
	814.535

	1
	Hội Chữ thập đỏ 
	5
	100.000
	178.391
	16,10
	0,73
	3,53
	278.391

	2
	Hội Người mù
	4
	80.000
	126.029
	11,69
	0,20
	2,50
	206.029

	3
	Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin 
	3
	60.000
	85.115
	7,83
	0,2
	1,69
	145.115

	4
	Câu lạc bộ cán bộ hưu trí
	
	75.000
	 
	 
	 
	 
	75.000

	5
	Ban Liên lạc tù chính trị
	
	30.000
	 
	 
	 
	 
	30.000

	6
	Hội Khuyến học
	
	30.000
	 
	 
	 
	 
	30.000

	7
	Kinh phí Hội Người cao tuổi
	
	50.000
	 
	 
	 
	 
	50.000

	B
	KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỦ
	
	3.571.550
	 
	 
	 
	 
	3.571.550

	1
	Kinh phí hoạt động Thường trực Thị ủy, các Ban Đảng
	
	800.000
	 
	 
	 
	 
	800.000

	2
	Kinh phí hoạt động UBND thị xã
	
	700.000
	 
	 
	 
	 
	700.000

	3
	Kinh phí hoạt động HĐND (kể cả phụ cấp Đại biểu HĐND)
	
	500.000
	 
	 
	 
	 
	500.000

	4
	Kinh phí thăm hỏi của UBMTTQVN
	
	300.000
	 
	 
	 
	 
	300.000

	5
	Kinh phí phụ cấp Đảng ủy viên
	
	144.540
	 
	 
	 
	 
	144.540

	6
	Kinh phí chi bộ
	
	85.010
	 
	 
	 
	 
	85.010

	7
	Kinh phí khen thưởng 
	
	567.000
	 
	 
	 
	 
	567.000

	8
	Kinh phí Hội Cựu chiến binh cơ sở
	
	30.000
	 
	 
	 
	 
	30.000

	9
	Kinh phí Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
	
	40.000
	 
	 
	 
	 
	40.000

	10
	Kinh phí hoạt động kinh tế tập thể
	
	60.000
	 
	 
	 
	 
	60.000

	11
	Kinh phí sinh hoạt trại hè
	
	100.000
	 
	 
	 
	 
	100.000

	12
	Kinh phí tuyên truyền và kiểm tra văn bản pháp luật
	
	150.000
	 
	 
	 
	 
	150.000

	13
	Kinh phí soạn thảo văn bản pháp luật
	
	45.000
	 
	 
	 
	 
	45.000

	14
	Kinh phí đặc thù tôn giáo
	
	50.000
	 
	 
	 
	 
	50.000

	
	KINH PHÍ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ban Quản lý chợ Long Khánh (trong nguồn chi khác ngân sách)
	8
	160.000
	239.975
	21,84
	0,8
	4,75
	399.975

	2
	Đội Thanh tra Xây dựng (trong nguồn chi sự nghiệp kinh tế - kiến thiết thị chính)
	5
	100.000
	128.467
	11,26
	0,86
	2,55
	228.467


	ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG KHÁNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Phụ lục số 05
DỰ TOÁN KINH PHÍ NGOÀI KHOÁN HOẠT ĐỘNG CHI BỘ NĂM 2011

(Kèm theo Tờ trình số 1353/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thị xã)



	
	
	
	
	
	            ĐVT: Đồng

	STT
	Đơn vị
	Số Đảng viên
	Chi mua báo tạp chí Đảng
	Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng,…
	Tổng số tiền
	Ghi chú

	
	TỔNG CỘNG
	   209 
	    20.880.000 
	67.500.000 
	88.380.000 
	 

	I
	NGUỒN NGÂN SÁCH THỊ XÃ 
	  201 
	  20.010.000 
	65.000.000 
	85.010.000 
	 

	1
	Văn phòng Thị ủy
	17
	       870.000 
	4.250.000
	5.120.000 
	 

	2
	Ban Tổ chức Thị ủy
	6
	       870.000 
	2.500.000 
	3.370.000 
	 

	3
	Ủy ban Kiểm tra Thị ủy
	5
	870.000 
	2.500.000 
	3.370.000 
	 

	4
	Ban Tuyên giáo Thị ủy
	4
	870.000 
	2.500.000 
	3.370.000 
	 

	5
	Văn phòng UBND và HĐND thị xã
	22
	870.000 
	5.500.000
	6.370.000 
	 

	6
	Phòng Kinh tế 
	12
	870.000 
	3.000.000
	3.870.000 
	 

	7
	Phòng Tài chính - Kế hoạch 
	8
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000 
	 

	8
	Phòng Văn hóa và Thông tin 
	11
	870.000 
	2.750.000
	3.620.000 
	 

	9
	Phòng Nội vụ 
	6
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000 
	 

	10
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	9
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000 
	 

	11
	Thanh tra thị xã
	5
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000
	 

	12
	UBMTTQ Việt Nam thị xã
	8
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000
	 

	13
	Hội Nông dân 
	3
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000
	 

	14
	Hội Liên hiệp Phụ nữ 
	4
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000
	 

	15
	Thị Đoàn
	9
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000
	 

	16
	Hội Cựu chiến binh
	4
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000
	 

	17
	Đài Truyền thanh thị xã
	9
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000
	 

	18
	Phòng Quản lý đô thị 
	16
	870.000 
	4.000.000
	4.870.000
	 

	19
	Phòng Y tế
	7
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000
	 

	20
	Phòng Tư pháp
	10
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000
	 

	21
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	12
	870.000 
	3.000.000
	3.870.000
	 

	22
	Hội Chữ thập đỏ
	5
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000
	 

	23
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	9
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000
	 

	II
	NGUỒN THU SỰ NGHIỆP CỦA ĐƠN VỊ
	13
	1.740.000 
	5.000.000
	6.740.000
	 

	24
	Trung tâm Dạy nghề
	5
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000
	 

	25
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất
	8
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000
	 

	26
	Ban Quản lý dự án 
	6
	870.000 
	2.500.000
	3.370.000
	 


	ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG KHÁNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Phụ lục số 06
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 CÁC PHƯỜNG, XÃ
(Kèm theo Tờ trình số 1353/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thị xã)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Ngàn đồng

	STT
	Đơn vị
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	Chi đảm bảo xã hội
	Chi đảm bảo an ninh
	Chi quốc phòng
	Chi sự nghiệp kinh tế
	Chi hoạt động khác
	Công tác UBMTTQ
	Đoàn thanh niên cấp phường, xã
	Đoàn thanh niên khu, ấp
	Hội LHPN, Hội ND, Hội Cựu chiến binh phường, xã
	Hội LHPN, Hội ND, Hội Cựu chiến binh  khu, ấp
	Toàn dân đoàn kết 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	Cộng
	394.000
	274.000
	499.000
	799.000
	985.000
	4.500.000
	199.000
	199.000
	212.400
	495.000
	417.600
	319.000

	1
	Phường Xuân Trung 
	26.000
	18.000
	33.000
	53.000
	65.000
	300.000
	13.000
	13.000
	18.000
	33.000
	36.000
	25.000

	2
	Xã Bàu Sen
	26.000
	18.000
	33.000
	53.000
	65.000
	300.000
	13.000
	13.000
	10.800
	33.000
	21.600
	21.000

	3
	Xã Bình Lộc
	26.000
	18.000
	33.000
	53.000
	65.000
	300.000
	13.000
	13.000
	18.000
	33.000
	36.000
	25.000

	4
	Xã Suối Tre
	26.000
	18.000
	33.000
	53.000
	65.000
	300.000
	13.000
	13.000
	14.400
	33.000
	28.800
	20.000

	5
	Xã Xuân Lập
	26.000
	18.000
	33.000
	53.000
	65.000
	300.000
	13.000
	13.000
	7.200
	33.000
	14.400
	14.000

	6
	Phường Xuân An
	28.000
	20.000
	35.000
	55.000
	70.000
	300.000
	15.000
	15.000
	21.600
	33.000
	36.000
	30.000

	7
	Phường Xuân Thanh
	26.000
	18.000
	33.000
	53.000
	65.000
	300.000
	13.000
	13.000
	14.400
	33.000
	28.800
	20.000

	8
	Xã Bảo Vinh
	28.000
	20.000
	35.000
	55.000
	70.000
	300.000
	15.000
	15.000
	18.000
	33.000
	36.000
	25.000

	9
	Xã Bảo Quang
	26.000
	18.000
	33.000
	53.000
	65.000
	300.000
	13.000
	13.000
	18.000
	33.000
	36.000
	35.000

	10
	Xã Bàu Trâm
	26.000
	18.000
	33.000
	53.000
	65.000
	300.000
	13.000
	13.000
	7.200
	33.000
	14.400
	14.000

	11
	Phường Xuân Bình
	26.000
	18.000
	33.000
	53.000
	65.000
	300.000
	13.000
	13.000
	18.000
	33.000
	36.000
	25.000

	12
	Phường Xuân Hòa
	26.000
	18.000
	33.000
	53.000
	65.000
	300.000
	13.000
	13.000
	18.000
	33.000
	36.000
	25.000

	13
	Xã Xuân Tân
	26.000
	18.000
	33.000
	53.000
	65.000
	300.000
	13.000
	13.000
	10.800
	33.000
	21.600
	15.000

	14
	Xã Hàng Gòn
	28.000
	20.000
	35.000
	55.000
	70.000
	300.000
	15.000
	15.000
	10.800
	33.000
	21.600
	15.000

	15
	Phường Phú Bình
	24.000
	16.000
	31.000
	51.000
	60.000
	300.000
	11.000
	11.000
	7.200
	33.000
	14.400
	10.000


	ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG KHÁNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Phụ lục số 07
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 CÁC PHƯỜNG, XÃ
(Kèm theo Tờ trình số 1353/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thị xã)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Ngàn đồng

	STT
	Đơn vị
	Tổng cộng chi ngân sách
	Dự phòng ngân sách
	Khoán chi công chức, chuyên trách xã
	Số lượng công chức, chuyên trách xã
	Khoán chi cán bộ hoạt động không chuyên trách xã, ấp
	Số lượng cán bộ
	Chia ra
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
	Chi sự nghiệp phát thanh

	
	
	
	
	
	
	
	
	Không chuyên trách xã
	Dân quân tự vệ
	 Công an và bảo vệ dân phố theo Quyết định 38 và Nghị quyết số 183
	Không chuyên trách khu, ấp
	
	

	
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Cộng
	34.354.620
	1.000.620
	10.470.000
	349
	12.818.000
	754
	305
	85
	187
	177
	424.000
	349.000

	1
	Phường Xuân Trung 
	2.378.270
	69.270
	690.000
	23
	935.000
	55
	20
	5
	15
	15
	28.000
	23.000

	2
	Xã Bàu Sen
	2.176.802
	63.402
	690.000
	23
	765.000
	45
	20
	5
	11
	9
	28.000
	23.000

	3
	Xã Bình Lộc
	2.378.270
	69.270
	690.000
	23
	935.000
	55
	20
	5
	15
	15
	28.000
	23.000

	4
	Xã Suối Tre
	2.274.446
	66.246
	690.000
	23
	850.000
	50
	20
	5
	13
	12
	28.000
	23.000

	5
	Xã Xuân Lập
	2.070.918
	60.318
	690.000
	23
	680.000
	40
	20
	5
	9
	6
	28.000
	23.000

	6
	Phường Xuân An
	2.558.108
	74.508
	750.000
	25
	1.020.000
	60
	22
	5
	15
	18
	30.000
	25.000

	7
	Phường Xuân Thanh
	2.256.936
	65.736
	690.000
	23
	833.000
	49
	20
	5
	12
	12
	28.000
	23.000

	8
	Xã Bảo Vinh
	2.584.270
	75.270
	750.000
	25
	1.054.000
	62
	22
	10
	15
	15
	30.000
	25.000

	9
	Xã Bảo Quang
	2.388.570
	69.570
	690.000
	23
	935.000
	55
	20
	5
	15
	15
	28.000
	23.000

	10
	Xã Bàu Trâm
	2.070.918
	60.318
	690.000
	23
	680.000
	40
	20
	5
	9
	6
	28.000
	23.000

	11
	Phường Xuân Bình
	2.378.270
	69.270
	690.000
	23
	935.000
	55
	20
	5
	15
	15
	28.000
	23.000

	12
	Phường Xuân Hòa
	2.378.270
	69.270
	690.000
	23
	935.000
	55
	20
	5
	15
	15
	28.000
	23.000

	13
	Xã Xuân Tân
	2.258.172
	65.772
	690.000
	23
	850.000
	50
	20
	10
	11
	9
	28.000
	23.000

	14
	Xã Hàng Gòn
	2.289.072
	66.672
	750.000
	25
	799.000
	47
	22
	5
	11
	9
	30.000
	25.000

	15
	Phường Phú Bình
	1.913.328
	55.728
	630.000
	21
	612.000
	36
	19
	5
	6
	6
	26.000
	21.000
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